BÀI 29
CÁCH MẠNG TƯ SẢN HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Tình hình nước Anh trước cách mạng
 a. Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.
 b. Chính trị: Chế độ phong kiến 
 c. Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng
Tư sản, quý tộc mới mâu thuẫn với chế độ phong kiến.
2. Diễn biến của cách mạng
+ Năm 1642 - 1648: nội chiến ác liệt (Vua - Quốc hội)
+ Năm 1449: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao.
+ 1653: Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi)
+ Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.
3. Ý nghĩa
Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB ở Anh phát triển.
Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ PK sang chế độ tư bản.
4. Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để
[bookmark: _GoBack]B.BÀI TẬP CỦNG CỐ 
Câu 1. Từ thể kỉ XVI, ngành sản xuất nào dưới đây được đánh giá là ngành sản xuất nổi tiếng nhất ở Anh?
A. Sản xuất thủ công nghiệp.	B. Sản xuất nông nghiệp,
C.  Sản xuất len dạ.	D. Sản xuất và chế biến thủy tinh.
Câu 2. Vì sao trước cách mạng, người nông dân ở Anh phải ra thành thị bán sức lao động cho tư bản hay di cư sang Tây bán cầu?
A. Họ bị mất ruộng đất.	B. Họ bị bọn địa chủ bóc lột tàn nhẫn,
C. Họ muốn tìm cuộc sổng no đủ hơn.         D. Tất cả các lý do trên.
Câu 3. Mâu thuẫn nào mới nảy sinh ở Anh trước khi cách mạng bùng nổ?
     A.Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ. 
C.  Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.
    D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.
Câu 4. Thời gian nào dưới đây biểu hiện cho cuộc nội chiển ở Anh bắt đầu bùng nổ?
A. Tháng 1-1642.	B. Ngày 14-6-1645.
C.   Tháng 8-1642.	D. Ngày 14-6-1642.
Câu 5. Sự chống đối giữa các thế lực nào làm bùng nổ cuộc nội chiến ở Anh thể ki XVII?
A. Vua Sac-lơ 1 với quý tộc mới.	B. Vua Sác-lơ 1 với Quốc hội.
C. Quý tộc mới với nông dân.	D. Tư sản với địa chủ phong kiến.
Câu 6. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao thời gian nào? Tương ứng
với sự kiện gì?
     A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Sác-lơ I bị xử tử
     B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Ọuốc hội đánh bại.
     C. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chế độ quân chủ.
     D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin-hem ỏ-ran- giơ lên ngôi vua.
Câu 7.Chế độ độc tài quân sự ở Anh được thiết lập vào thời gian nào? Do ai đứng đầu?
      A. Năm 1649. Do Sác-lơ I đứng đầu.
      B. Năm 1660. Do Sác-lơ III đứng đầu.
C. Năm 1689. Do Vin-hem Ô-ran-giơ đứng đầu.
D. Năm 1653. Do Ô-li-vơ Crôm-oen đứng đầu.
Câu 8. Giai cấp, tầng lớp  lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh thể ki XVII là
A. Quý tộc mới và nông dân.	B. Tư sản và thợ thủ công,
C. Quý tộc mới và tư sản.	D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp trên.
Câu 9. Vì sao cách mạng tư sản Anh  là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
      A.Không đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
B.Kết thúc bằng sự nhượng bộ của quý tộc mới và tư sản cầm quyền, 
C.Lập ra chế độ quân chủ lập hiến.
D. Tất cả các lí do trên.
Câu 10. Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào?
      A. Nội chiến.
      B. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
        C . Nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
     D. Bạo động của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến.	


BÀI 30
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA
CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

A.KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
- Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người)
- Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp TBCn ở đây phát triển
- Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ
- Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến việc bùng nổ chiến tranh.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ
- Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9 - 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.
- Tháng 5 - 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập
+ Quyết định xây dựng quân đội lục địa
+ Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội
+ Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4 - 7 - 1776), tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
- Ngày 17 - 10 - 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.
- Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
- Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
- Năm 1787 thông qua hiến pháp củng cố vị trí nhà nước Mĩ.
Ý nghĩa:
+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mĩ.
+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
Tính chất : là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để

B.BÀI TẬP CỦNG CỐ 
Câu 1.Vì sao Bắc Mĩ trở thành nơi cạnh tranh đối với Anh
A. Do sự phát triển kinh tế của các thuộc địa.
B. Do sự xâm nhập chủ nghĩa tư bản Anh vào Bắc Mĩ.
C.  Do sự cản trở của Bắc Mĩ đối với hàng hoá Anh.
D. Tất cả các lí do trên.
Câu 2. Sự kiện nào đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ?
     A.Nhân dân thuộc địa họp đại hội ở Phi-la-đen Phi-a.
 B. Nhân dân Bô-xton tấn công tàu chở chè Anh.
      C. Chiến tranh bùng nổ giữa thực dân Anh và thuộc địa.
     D. Thông qua tuyên ngôn độc lập nước Mĩ .
Câu 3.Tại Đại hội tục địa lần thứ nhất vào tháng 9-1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gi?
     A.Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ.
B. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. 
C. Bỏ chính sách thuế khoá ở Bấc Mĩ.
     D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ.
Câu 4. Ngày 4- 7-1776 ghi vào lịch sử nước Mĩ như thế nào?
A. Ngày quốc khánh nước Mĩ.
B. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh. 
C. Đại hội lục địa lần hai thành công
     D. Tất cả các sự kiện trên.
Câu 5.Chiến thắng nào đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
A. Chiến thắng Bô-xtơn.	B. Chiến thắne Xa-ra-tô-ga.
C. Chiến thẳng l-oóc-tao.	D. Tất cả các chiến thắng trên.
Câu 6. Với trận đánh quyết định nào làm cho toàn bộ quân Anh phải đầu hàng? 
	A. Trận đánh ờ Bô-xtơn.	B Trận đánh ở Xa-ra-tô-ga.
 C. Trận đánh ờ I-oóc-tao.	D. Trận đánh ở Oa-sinh-tơn.
Câu 7. Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?
A. Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9-1783.
B. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
C.Thông qua bàn tuyên ngôn Độc lập ngày 4-7-1776.
D. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17-10-1777.
Câu 8.Tổng Thống đầu tiên của nước Mĩ là :
     A.G. Oa- sinh – tơn          B. Rudoven     
     C.Ô. C-rôm-Oen              D.Lyndon B.Johnson
Câu 9 . Cách mạng tư sản ở Bắc Mĩ diễn ra dưới hình thức nào ?
     A. Nội chiến.
     B. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
       C . Nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
     D. Bạo động của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến.	
Câu 10. Tại sao nói cách mạng tư sản ở Mĩ năm 1776 là cuộc cách mạng tư sản chua triệt để 
A. Vì còn tồn tại tàn dư của chế độ phong kiến .
B. Vì chưa đánh đuổi được thực dân Anh.
C. Vì còn tồn tại tàn dư của chế độ chiếm hữu nô lệ 
D. Vì chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.


